
FILE MAU UP WEBSITE

1 20/12/2019 Sáng
04041914

756

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

CÀ PHÊ EFFOC

29 NGUYỄN VĂN TRÁNG Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, GIẢI KHÁT

2 20/12/2019 Sáng
04041914

751

CHI NHÁNH AMUN - CÔNG TY TNHH THE 

CORNER

LẦU 3, 215-217 L[ TỰ TRỌNG Phường Bến 

Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

3 20/12/2019 Sáng
04041914

740
HỘ KINH DOANH PHỐ ÔNG ĐỀ

141 ĐỀ THÁM Phường Cô Giang Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

4 20/12/2019 Chiều
04041914

598
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BUNKER

92 CALMETTE Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA HÀNG GIẢI KHÁT 

VÀ TRÁI CÂY

5 20/12/2019 Chiều
04041914

634
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KZ GIA

201 ĐỀ THÁM Phường Phạm Ngũ Lão Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

6 20/12/2019 Chiều
04041914

646
CÔNG TY CỔ PHẦN SỐNG THÔNG MINH

135/12 Trần Hưng Đạo Phường Cầu Ông 

Lãnh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm; Kinh doanh rau củ quả

7 20/12/2019 Chiều
04041914

723

CỬA HÀNG CÀ PHÊ VÀ TRÀ XANH - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT CÀ PHÊ

GIAN HÀNG TO-08148, TẦNG 1, TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI NOWZONE, SỐ 235 NGUYỄN 

VĂN CỪ  Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

8 20/12/2019 Sáng 
04041914

483
CƠM BÀ ĐẺ

1C CAO THẮNG Phường 02 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

9 20/12/2019 Sáng 
04041914

642
COFFEE HUT

58/16 ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH Phường 

06 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG GIẢI KHÁT, THỨC ĂN NHANH

10 20/12/2019 Sáng 
04041914

601
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PAPA UMI

339/2C LÊ VĂN SỸ Phường 13 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

11 20/12/2019 Sáng 
04041914

645
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO

172H-172Q NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phường 06 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày 20/12 đến ngày 25/12/2019 )

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

12 20/12/2019 Chiều
04041914

769

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 251

173 ĐƯỜNG BÙI ĐÌNH TÚY Phường 24 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁn lẻ

13 20/12/2019 Chiều
04041914

764

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI SẢN 

HẢI CHÂU

67 NGUYỄN HỮU CẢNH Phường 22 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

14 20/12/2019 Chiều
04041914

636
CÔNG TY TNHH HIPB

1A TRƯƠNG QUỐC DUNG Phường 08 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

15 20/12/2019 Chiều
04041914

133
GẠCH - CAFE

860/75 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường 25 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

16 20/12/2019 Sáng
04041914

675

CÔNG TY TNHH XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP 

MINH BẠCH

49/6D HOÀNG DƯ KHƯƠNG Phường 12 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

17 20/12/2019 Sáng
04041914

700

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ THÀNH NỘI T 

&amp; T

606/86 BA THÁNG HAI Phường 14 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

18 20/12/2019 Sáng
04041914

710

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LẨU KIKI - KIKI 

HOT POT - CÔNG TY TNHH MONICA

8 A1 SƯ VẠN HẠNH Phường 13 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

19 20/12/2019 Sáng
04041914

603
[ PHƯƠNG

380 NGUYỄN TRI PHƯƠNG Phường 04 Quận 

10 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

20 20/12/2019 Sáng
04041914

600

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGONTRAVEL

O-1.TM.01, KHU VỰC THƯƠNG MẠI KHỐI 

ORCHILD (O), KHU PHỨC HỢP HADO 

CENTROSA, SỐ 200 ĐƯỜNG BA THÁNG HAI 

Phường 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

21 20/12/2019 Chiều
04041914

628
TRÀ SỮA XIÊN QUE HOT &amp; COLD

GIAN 6-07B TẦNG 6 SỐ 11 SƯ VẠN HẠNH 

(ND) Phường 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

22 20/12/2019 Chiều
04041914

731
HỘ KINH DOANH K COFFEE

353 L[ THÁI TỔ Phường 09 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

23 20/12/2019 Chiều
04041914

755

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

CÀ PHÊ EFFOC

92 ĐỒNG NAI Phường 15 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, GIẢI KHÁT
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

24 20/12/2019 Chiều
04041914

761
HỘ KINH DOANH NGUYỄN KZ THÂN

343/2 TÔ HIẾN THÀNH Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

25 20/12/2019 Chiều
04041914

742

SOYA GARDEN - VINCOM PLAZA BA 

THÁNG HAI

03 ĐƯỜNG BA THÁNG HAI Phường 11 Quận 

10 Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

26 20/12/2019 Sáng
04041914

698

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH 

DOANH HOÀNG GIA

55 NGUYỄN THANH TUYỀN Phường 02 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì nhân ngọt, bánh mì nhân 

mặn, há cảo, bánh giò...

27 20/12/2019 Sáng
04041914

726

CỬA HÀNG VISSAN -CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN - 

TRUNG TÂM KINH DOANH CHUỖI CỬA 

HÀNG VISSAN

62 HOÀNG HOA THÁM Phường 12 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

28 20/12/2019 Sáng
04041914

734
CÔ NÀNG QUÁN

56 THĂNG LONG Phường 04 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

29 20/12/2019 Sáng
04041914

555

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

QUÁN ĂN THUẬN PHÁT

31-33 HỒNG HÀ  Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

30 20/12/2019 Chiều
04041914

567

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

JANUS HOLDING - NHÀ HÀNG TOOCHA 50 

ÚT TỊCH

50 ÚT TỊCH  Phường 04 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

31 20/12/2019 Chiều
04041914

562
PHƯƠNG

55 ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN Phường 02 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

32 20/12/2019 Chiều
04041914

681

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

SẮC VIỆT

153 BÀU CÁT Phường 14 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

33 20/12/2019 Chiều
04041914

680
CÔNG TY TNHH RANGO

15 ĐƯỜNG HỒNG HÀ Phường 02 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT

34 20/12/2019 Chiều
04041914

655

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM &amp; NƯỚC GIẢI KHÁT [ 

TƯỞNG VIỆT - CỬA HÀNG IBIS

TẦNG TRỆT, KHÁCH SẠN IBIS HÀ ĐÔ, SỐ 2 

HỒNG HÀ Phường 02 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG ĂN UỐNG (GIẢI KHÁT VÀ BÁNH CÁC 

LOẠI)

35 20/12/2019 Sáng
04041914

632
LẨU MẤM CHAY PHƯỚC DUYÊN

SỐ 5 LÔ B CHUNG CƯ 109 NGUYỄN BIỂU 

Phường 01 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

36 20/12/2019 Sáng
04041914

557

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ 

VN - THE COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 

173

682 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 02 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
NƯỚC UỐNG GIẢI KHÁT VÀ BÁNH CÁC LOẠI

37 20/12/2019 Sáng
04041914

665
CO.OPSMILE 35 PHÓ CƠ ĐIỀU

35 PHÓ CƠ ĐIỀU Phường 12 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH 

MỤC, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Page 3 of 14



FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

38 20/12/2019 Sáng
04041914

503

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMDV NHÀ 

HÀNG 210

210-212 LÊ HỒNG PHONG Phường 04 Quận 

5 Thành phố Hồ Chí Minh
NHÀ HÀNG

39 20/12/2019 Chiều
04041914

273
CÔ BA HẬU 109/5-6 NGUYỄN BIỂU, P.1, Q.5 Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

40 20/12/2019 Chiều
04041914

691
CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT

239 CAO ĐẠT Phường 01 Quận 5 Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT

41 20/12/2019 Chiều
04041914

705

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ BA TÁM 

SÁU

84 HÙNG VƯƠNG Phường 09 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

42 20/12/2019 Chiều
04041914

732
HỘ KINH DOANH NHƯ [ CÀ PHÊ

01 PHÚ ĐỊNH Phường 11 Quận 5 Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

43 20/12/2019 Chiều
04041914

676
HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA BOBAPOP

157C NGUYỄN TRÃI Phường 02 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT

44 23/12/2019 Sáng
04041914

713
HỘ KINH DOANH DÊ NÚI

23 ĐƯỜNG NGUYỄN KIM CƯƠNG, ẤP 1A Xã 

Tân Thạnh Tây Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

45 23/12/2019 Sáng
04041914

349
CÔNG TY TNHH ĐẠT BUTTER

Số 4 Đường 217 Xã Hòa Phú Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN, MUA BÁN BƠ HẠT CÁC LOẠI; CHẾ 

BIẾN MUA BÁN DẦU THỰC VẬT CÁC LOẠI; 

HẠT NGŨ CỐC RANG CÁC LOẠI; SƠ CHẾ, 

ĐÓNG GÓI, MUA BÁN CÁC LOẠI HẠT NGŨ 

CỐC

46 23/12/2019 Sáng
04041914

754
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM GIA HÀO

54 ĐƯỜNG 26, TỔ 15, ẤP THƯỢNG Xã Tân 

Thông Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM TỪ THỊT CÁC LOẠI (BÒ 

VIÊN)

47 23/12/2019 Sáng
04041914

719

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƯỢNG HẢO

1310 TỈNH LỘ 8, ẤP 12 Xã Tân Thạnh Đông 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Cung cấp suất 

ăn sẵn

48 23/12/2019 Chiều
04041914

595
HỘ KINH DOANH MAI VIẾT TẠO

8/18A HẺM 8, ĐƯỜNG TRẦN THỊ LAN, TỔ 

4A, ẤP 2A Xã Tân Thạnh Tây Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CHẢ LỤA, CHẢ QUẾ, GIÒ THỦ 

CÁC LOẠI

49 23/12/2019 Chiều
04041914

627

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

SƠN TÍN PHƯỚC

35/1D ẤP TÂN TIẾN Xã Xuân Thới Đông 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

50 23/12/2019 Sáng
04041914

775

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

HÀN QUỐC MEAT &amp; MEET

SỐ 10  HUZNH THÚC KHÁNG Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

51 23/12/2019 Sáng
04041914

738
HỘ KINH DOANH RAU MÁ MIX 3

15D NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

52 23/12/2019 Sáng
04041914

613
HỘ KINH DOANH BALZAR

187 HOÀNG SA Phường Tân Định Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT

53 23/12/2019 Sáng
04041914

572
CÔNG TY TNHH SWITCH ENTERTAINMENT

TẦNG 2-3, 68 NGÔ ĐỨC KẾ Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

54 23/12/2019 Chiều
04041914

689
CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM

9B TÔN ĐỨC THẮNG Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

55 23/12/2019 Chiều
04041914

678

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN L[ THE RECIPE - 

CHI NHÁNH BRODARD

131-133 ĐỒNG KHỞI Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ 

HÀNG

56 23/12/2019 Chiều
04041914

692

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

SÚP VI CÁ NHẤT PHẨM

SỐ 7B LÊ CÔNG KIỀU Phường Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN THỦY SẢN

57 23/12/2019 Chiều
04041914

736
HỘ KINH DAONH AN VIÊN

178A HAI BÀ TRƯNG Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

58 23/12/2019 Sáng
04041914

721

CỬA HÀNG CÀ PHÊ VÀ TRÀ XANH - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT CÀ PHÊ

12 PHAN VĂN TRỊ Phường 05 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

59 23/12/2019 Sáng
04041914

573

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN MARFIVE - SIÊU THỊ 

CO.OPMART SCA PHẠM VĂN CHIÊU

359 PHẠM VĂN CHIÊU Phường 14 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

60 23/12/2019 Sáng
04041914

585

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX-TM TÚ 

LINH

45/310G ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH Phường 12 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất: Bún, bánh hỏi, bánh canh, bánh 

phở...

61 23/12/2019 Sáng
04041914

561
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ THU THÚY

4 PHẠM VĂN CHIÊU Phường 8 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

62 23/12/2019 Sáng
04041914

750

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BÁNH KẸO Á 

CHÂU

14B PHAN VĂN TRỊ Phường 07 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

63 23/12/2019 Chiều
04041914

631
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI VINA

139-141 ĐƯỜNG NGUYỄN GIA TRÍ Phường 

25 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

64 23/12/2019 Chiều
04041914

617

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KOREFOOD

201/53/2 NGUYỄN XÍ Phường 26 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Chế biến, đóng gói nước sốt và gia vị.
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

65 23/12/2019 Chiều
04041914

679

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG LIÊN

SỐ 99/4 NƠ TRANG LONG Phường 11 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Đóng gói nhụy hoa nghệ tây

66 23/12/2019 Chiều
04041914

620
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ MỸ

55/5A ẤP MỸ HUỀ Xã Trung Chánh Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

67 23/12/2019 Chiều
04041914

621
QUÁN ĂN HOÀNG LONG

38 LŨY BÁN BÍCH Phường Tân Thới Hòa 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

68 23/12/2019 sáng
04041914

644
CƠ SỞ THỰC PHẨM CHAY KHANG ĐỨC

145/46 PHAN ANH, KP 11 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHAY CÁC LOẠI

69 23/12/2019 Sáng
04041914

592

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MTV ĐẦU TƯ TRIỀU ANH

135/45B GÒ XOÀI Phường Bình Hưng Hòa A 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỊT GIA SÚC, GIA CẦM, 

TRỨNG GIA CẦM, THỦY HẢI SẢN, RAU CỦ 

QUẢ 

70 23/12/2019 Sáng
04041914

728
HỘ KINHH DOANH TIẾN ĐẠT

65 Đường Liên Khu 7-8-9 phường Bình Hưng 

Hòa B quận Bình Tân
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

71 23/12/2019 Sáng
04041914

767

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 272

SỐ 61 - 63 NHẤT CHI MAI Phường 13 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm

72 23/12/2019 Sáng
04041914

662
VINMART + HCM 920

152 HOÀNG HOA THÁM Phường 12 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

73 23/12/2019 Sáng
04041914

707

HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM XÃ HỘI NỤ 

CƯỜI 7

68/12 LỮ GIA Phường 15 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

74 23/12/2019 Chiều
04041914

144
SEE YOU COFFEE

109 BÌNH THỚI Phường 11 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT

75 23/12/2019 Chiều
04041914

136
NHẤT PHẨM YẾN

1463 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 Phường 16 Quận 

11 Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

76 23/12/2019 Chiều
04041914

577

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 

SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN 

LỢI SATRA (SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

166 BÌNH THỚI Phường 14 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ

77 23/12/2019 Sáng
04041914

580
CỬA HÀNG CO.OP FOOD SƠN KZ 1

01 ĐƯỜNG DC8 Phường Sơn Kz Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

78 23/12/2019 Sáng
04041914

640

CÔNG TY TNHH VÕ HÀ (TÊN CŨ: CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - THIẾT BỊ 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÕ HÀ)

158/e3 Phan Anh Phường Tân Thới Hòa 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thủy hải sản, rau củ quả

79 23/12/2019 Sáng
04041914

619
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

8 GÒ DẦU Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT

80 23/12/2019 Chiều
04041914

704

NHÀ HÀNG-HỒ BƠI KCN- CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT - DỊCH VỤ TÂN BÌNH 

TANIMEX

CỤM 5 ĐƯỜNG SỐ 1-KCN Tân Bình Phường 

Tây Thạnh Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng); 

Cung cấp thức ăn chế biến sẵn 

81 23/12/2019 Chiều
04041914

581

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

LÔ III, ĐƯỜNG CNI, NHÓM CNIII, KCN TÂN 

BÌNH Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ

82 23/12/2019 Chiều
04041914

765
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÀNG TÔM

47/17D TÂN HƯƠNG Phường Tân Qu{ Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

83 23/12/2019 Chiều
04041914

673
HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH TƯ

161 TÂN SƠN Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

84 24/12/2019 Sáng
04041914

661
VINMART + HCM 903

1042 NGUYỄN DUY TRINH Phường Long 

Trường Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

85 24/12/2019 Sáng
04041914

684

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIM LÊ VY

LÔ L3-05, TẦNG L3, TTTM VINCOM THỦ 

ĐỨC, SỐ 216 VÕ VĂN NGÂN Phường Bình 

Thọ Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

86 24/12/2019 Sáng
04041914

653
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN KIM HOÀNG

117 LÊ THỊ HOA, KP 3 Phường Bình Chiểu 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
GIA CÔNG TỎI

87 24/12/2019 Sáng
04041914

635
HỘ KINH DOANH PHIÊU COFFEE

23 THỐNG NHẤT, KHU PHỐ 4 Phường Bình 

Thọ Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

88 24/12/2019 Chiều
04041914

587
HỘ KINH DOANH ẨM THỰC HẢI SƠN 2

417 đường Kha Vạn Cân, Khu Phố 8 Phường 

Linh Đông Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

89 24/12/2019 Chiều
04041914

063

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

JOLLIBEE VIỆT NAM  TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH -  CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH 

JOLLIBEE MOONLINGHT

L1-09, 10 TẦNG 1 CAO ỐC CHUNG CƯ 

MOONLIGHT RESIDENCES, SỐ 102 ĐẶNG 

VĂN BI, PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

90 24/12/2019 Chiều
04041914

725
HỘ KINH DOANH ROSE GARDEN COFFEE

479B ĐƯỜNG KHA VẠN CÂN Phường Linh 

Đông Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

91 24/12/2019 Sáng
04041914

774

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 276

13 ĐƯỜNG SỐ 9, KHU PHỐ 7 Phường An Lạc 

A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ

92 24/12/2019 Sáng
04041914

777

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CAO ANH

SỐ 47-49 ĐƯỜNG SỐ 16, KHU PHỐ 3, KHU 

DÂN CƯ VĨNH LỘC Phường Bình Hưng Hòa B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ giải khát

93 24/12/2019 Sáng
04041914

763

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG NGỌC 

LỤC VIÊN

183 ĐƯỜNG SỐ 7 Phường Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ 

HÀNG

94 24/12/2019 Sáng
04041914

701

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN UỐNG HƯNG 

LONG 189

206-208 VÀNH ĐAI TRONG Phường Bình Trị 

Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

95 24/12/2019 Chiều
04041914

534
AO BA

150 ĐƯỜNG SỐ 17A Phường Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

96 24/12/2019 Chiều
04041914

652
LẠI PHƯƠNG LAN

33 HỒ VĂN LONG, KHU PHỐ 1 Phường Bình 

Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

97 24/12/2019 Chiều
04041914

658
HỘ KINH DOANH VĨ DẠ

256 VÀNH ĐAI TRONG, KHU PHỐ 10 Phường 

Bình Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

98 24/12/2019 Chiều
04041914

672
HỘ KINH DOANH OXY HOUSE COFFEE

01-03 ĐƯỜNG SỐ 7 Phường An Lạc A Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

99 24/12/2019 Chiều
04041914

743
 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ ÁNH TUYẾT

140 NGUYỄN THỊ TẦN Phường 02 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
Chế biến: giò chả; Pha lóc, đóng gói thịt
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

100 24/12/2019 Chiều
04041914

590
CÔNG TY TNHH BETTER FOOD

253-255 TÊN LỬA Phường Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

101 24/12/2019 Sáng
04041914

682
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ PHỐ

212/1 NGUYỄN THỊ KIỂU, TỔ 1DM KHU PHỐ 

1 Phường Hiệp Thành Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

102 24/12/2019 Sáng
04041914

711
HỘ KINH DOANH ĐẠI THÀNH PHÁT

SỐ 6 PHAN VĂN HỚN, TỔ 71, KP 6 Phường 

Tân Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CĂN TIN

103 24/12/2019 Sáng
04041914

712
HỘ KINH DOANH MINH THÀNH PHÁT

47B - 49 (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT) ĐƯỜNG 

TTN06, TỔ 71A, KP 6AĐƯỜNG TÂN THỚI 

NHẤT 6, TỔ 71A, KP 6A Phường Tân Thới 

Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CĂN TIN

104 24/12/2019 Sáng
04041914

766

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 277

302 - 304 NGUYỄN THỊ KIỂU, KHU PHỐ 6 

Phường Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ

105 24/12/2019 Chiều
04041914

624

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC VIỆT NAM

L1-01A+06, LẦU 1, CO.OP MART TÔ K[, SỐ 

557 ĐƯỜNG TÔ K[ Phường Trung Mỹ Tây 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

106 24/12/2019 Chiều
04041914

550
HỘ KINH DOANH PAPPA ROTI

162/2, SIÊU THỊ CO.OP MART NGUYỄN ẢNH 

THỦ Phường Trung Mỹ Tây Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

107 24/12/2019 Chiều
04041914

578

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 

SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN 

LỢI SATRA (SATRAFOODS) - CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

1E/1 NGUYỄN THỊ ĐẶNG, KHU PHỐ 2 

Phường Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

BÁN LẺ

108 24/12/2019 Chiều
04041914

670
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ HOÀNG PHÁT

164/24/11 An Phú Đông 09, KHu phố 1 

Phường An Phú Đông Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH: RAU CỦ QUẢ, THỊT, THỦY 

SẢN, TRỨNG, TRÁI CÂY
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

109 24/12/2019 sáng
04041914

709
HỘ KINH DOANH TIỆM CƠM GÀ Ơ KÌA

97 ĐƯỜNG SỐ 9A, KHU DÂN CƯ TRUNG 

SƠN, ẤP 4A Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

24/12/2019 sáng
04041914

563
CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH PHƯƠNG

D5/1B ẤP 4 Xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh
NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

24/12/2019 sáng
04041914

612

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ DỤC THỂ 

THAO THỊNH THÀNH PHÁT - CÀ PHÊ NẪU 

ƠI

SỐ 6, ĐƯỜNG SỐ 6 Phường 06 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

24/12/2019 sáng
04041914

607
HỘ KINH DOANH CHÂU THỤC ÁI

593 Bình Đông Phường 13 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh

MUA BÁN, CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI CÁC 

LOẠI TRỨNG GIA CẦM, THỦY CẦM

24/12/2019 sáng
04041914

610
HƯƠNG HUYỀN

167/7A LIÊN TỈNH 5 Phường 05 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

24/12/2019 Chiều
04041914

770

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 257

108 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, KHU PHỐ 

1 Phường 16 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ

24/12/2019 Chiều
04041914

660

HỘ KINH DOANH NƯỚC UỐNG TINH 

KHIẾT CHUNG THỦY

66 BÌNH TIÊN Phường 03 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh
Sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai.

24/12/2019 Chiều
04041914

593
HỘ KINH DOANH YẾN SÀO VĨNH HƯNG

9A LÔ A CƯ XÁ PHÚ LÂM D Phường 10 Quận 

6 Thành phố Hồ Chí Minh
YẾN SÀO

24/12/2019 Chiều
04041914

583

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD THÁP MƯỜI

32-34 THÁP MƯỜI Phường 02 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ

24/12/2019 Sáng
04041914

773

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 245

2016 LÊ VĂN LƯƠNG, ẤP 4 Xã Nhơn Đức 

Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ

24/12/2019 Sáng
04041914

616
HỘ KINH DOANH ITAĐA

285 LÊ VĂN LƯƠNG Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
ĂN UỐNG

24/12/2019 Sáng
04041914

633
CÔNG TY TNHH HÀO THANH LONG

96 LÊ VĂN LƯƠNG Phường Tân Hưng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY HẢI SẢN

24/12/2019 Sáng
04041914

591

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 

HÀNG HOÀNG YẾN - CHI NHÁNH 

CRESCENT MALL

5F-51,52, TẦNG 5, TRUNG TÂM THƯƠNG 

MẠI CRESCENT MALL, SỐ 101 TÔN DẬT TIÊN 

Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

24/12/2019 Chiều
04041914

671

HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM THANH 

TOÀN

69 L[ PHỤC MAN Phường Bình Thuận Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG - QUÁN CƠM

24/12/2019 Chiều
04041914

693

ĐỊA ĐIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

SÀN THƯƠNG MẠI SỐ 11, TẦNG TRỆT, KHỐI 

THÁP A THUỘC KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG 

KẾT HỢP TTTM - VĂN PHÒNG, TẠI SỐ 132 

BẾN VÂN ĐỒN Phường 06 Quận 4 Thành phố 

Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

25/12/2019 Sáng
04041914

784
DNTN KHÁCH SẠN MỚI

14 HỒ HUẤN NGHIỆP Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

25/12/2019 Sáng
04041914

793

CHI NHÁNH NHÀ HÀNG DIM TU TAC 

QUẬN 1-CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG DIM YAT TONG

L6-05 LẦU 6, TÒA NHÀ SAIGON CENTRE, 67 

LÊ LỢI Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

25/12/2019 Sáng
04041914

783

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KYUNG BOK 

GUNG

50-52 Hai Bà Trưng Phường Bến Nghé Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

25/12/2019 Sáng
04041914

780
HỘ KINH DOANH MZ CAY 924

924A TẠ QUANG BỬU Phường 05 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

25/12/2019 Chiều
04041914

717
HỘ KINH DOANH LÂM PHÁT K[

309 LÊ QUANG SUNG Phường 06 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

25/12/2019 Chiều
04041914

716
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÀNH

75A MINH PHỤNG Phường 05 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Chiều
04041914

771

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 258

234/32A PHẠM PHÚ THỨ Phường 04 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁn lẻ

25/12/2019 Chiều
04041914

762

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) - 

NHÀ HÀNG KICHI KICHI

296-298 BÌNH TIÊN Phường 04 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng) 

25/12/2019 Chiều
04041914

718
HỘ KINH DOANH CHÍNH PHÁT

104 LÊ QUANG SUNG Phường 06 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
Đóng gói cà phê
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

25/12/2019 Sáng
04041914

724
VINMART DIAMOND

KHU THƯƠNG MẠI B2.2B, TẦNG B2, THÁP 

BORA BORA, ĐẢO KIM CƯƠNG, SỐ 01 

ĐƯỜNG 104-BTT, KP3 Phường Bình Trưng 

Tây Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn 

uống; Đóng gói, sơ chế, chế biến ra củ quả, 

thịt, thủy hải sản; Sản xuất các loại bánh từ 

bột, ...

25/12/2019 Sáng
04041913

860
HỘ KINH DOANH THE CLAYPOT

L5-08, KHU RED POT, TẦNG 5, TTTM 

VINCOM MEGAMALL, SỐ 161 ĐƯỜNG XA LỘ 

HÀ NỘI Phường Thảo Điền Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Sáng
04041914

683
NGUYỄN THỊ THU HÀ

270 NGUYỄN THỊ ĐỊNH Phường Bình Trưng 

Tây Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Sáng
04041914

641
CÔNG TY TNHH IRIS SÀI GÒN

44 NGUYỄN DUY HIỆU Phường Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CĂN TIN

25/12/2019 Chiều
04041914

753

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY 

TNHH CUIZO

31-33 GIANG VĂN MINH Phường An Phú 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn tập thể

25/12/2019 Chiều
04041914

570

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) - 

NHÀ HÀNG CRYSTAL JADE

L5-05-07, TTTM VINCOM MEGA MALL, 161 

XA LỘ HÀ NỘI Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng) 

25/12/2019 Chiều
04041914

623
HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM RIO

33 ĐƯỜNG SỐ 5 Phường Linh Chiểu Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

25/12/2019 Chiều
04041914

637

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CENTRAL 

LAND

SỐ 91 ĐƯỜNG B4 Phường An Lợi Đông Quận 

2 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

25/12/2019 Chiều
04041914

615

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ BIOLIFE

45 ĐƯỜNG D8 Phường Phước Long B Quận 

9 Thành phố Hồ Chí Minh
YẾN SÀO

25/12/2019 Chiều
04041914

688

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

MAY - CỬA HÀNG MAY

915/22 LÊ VĂN LƯƠNG, ẤP 3 Xã Phước Kiển 

Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Sáng
04041914

782
CÔNG TY TNHH N&amp;L VIỆT NAM

SỐ 10, ĐƯỜNG SỐ 20 KHU ĐÔ THỊ 

LAKEVIEW CITY Phường An Phú Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

25/12/2019 Sáng
04041914

582

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD 13 LÊ VĂN THỊNH

13 LÊ VĂN THỊNH, ẤP ĐÔNG Phường Bình 

Trưng Đông Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

25/12/2019 Sáng
04041914

586

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

K.A - CỬA HÀNG CO.OP FOOD THỦ THIÊM

155 ĐƯỜNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA, KHU PHỐ 3 

Phường Bình An Quận 2 Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LẺ

25/12/2019 Sáng
04041914

800
HỘ KINH DOANH ỐC - NƯỚNG - LẨU 118

118 ĐƯỜNG KHA VẠN CÂN, KHU PHỐ 3 

Phường Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Chiều
04041914

768

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 273

D1/1 ĐƯỜNG 385 KHU PHỐ 2 Phường Tăng 

Nhơn Phú A Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ

25/12/2019 Chiều
04041914

686

CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HOÀNG ANH

95G QUANG TRUNG Phường Hiệp Phú Quận 

9 Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA HÀNG

25/12/2019 Chiều
04041914

787

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX TMDV KỸ 

THUẬT HOÀNG GIA

19/4 Đường 61, phường Phước Long B, quận 

9
Sản xuất nước uống đóng bình

25/12/2019 Sáng
04041914

794

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG DIM YAT TONG

4F-59 TẦNG 4, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

CRESCENT MALL 101 TÔN DẬT TIÊN Phường 

Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

25/12/2019 Sáng
04041914

798
CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

53 HÀ HUY TẬP (B1-01), THUỘC LÔ H19-1, 

NAM LONG 2, KHU A, ĐÔ THỊ MỚI NAM 

THÀNH PHỐ Phường Tân Phong Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Sáng
04041914

776
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ MANG ĐI PASSIO

KHU VỰC TERRACE, TÒA NHÀ M-BUILDING, 

SỐ 9 ĐƯỜNG SỐ 8 Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

25/12/2019 Sáng
04041914

694
CÔNG TY TNHH SONE LOUNGE

16(S7-1), ĐƯỜNG SỐ 6, KHU HƯNG VƯỢNG 

2-R13 Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Chiều
04041914

699

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY TNHH 

PHỞ 365 VIỆT NAM

3-1B PHẠM THÁI BƯỜNG Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

25/12/2019 Chiều
04041914

772
KARAOKE 1 2 3 D Z O

123 - 125 ĐƯỜNG SỐ 47 Phường Tân Quy 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

25/12/2019 Chiều
04041914

722

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA ROYAL TEA 

HUZNH TẤN PHÁT

1522 HUZNH TẤN PHÁT Phường Phú Mỹ 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

25/12/2019 Chiều
04041914

797
VINMART NAM LONG

VINCOM + KHU ĐÔ THỊ NAM LONG, SỐ 71 

ĐƯỜNG TRẦN TRỌNG CUNG Phường Tân 

Thuận Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ

25/12/2019 Sáng 
04041914

788

CỬA HÀNG 2 - CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM GIA ĐÌNH

TẦNG 3, TÒA NHÀ HÙNG VƯƠNG PLAZA, 

126 HÙNG VƯƠNG  Phường 12 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Sáng 
04041914

785
N-P-C-A-F-E

332 HUZNH VĂN BÁNH Phường 10 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ giải khát

25/12/2019 Sáng 
04041914

802
HỘ KINH DOANH SÁU MƯƠI HÒN CHỒNG

60 TRƯỜNG SA Phường 17 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

25/12/2019 Sáng 
04041914

790

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 

TRƯƠNG NGUYỄN THỊNH VƯỢNG

207 LÊ THỊ HÀ Xã Tân Xuân Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

25/12/2019 Chiều
04041914

789
HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG TÁM

23 ĐƯỜNG 40, KHU PHỐ 3 Thị trấn Củ Chi 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHẢ LỤA

25/12/2019 Chiều
04041914

791
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỘI

SỐ 2, TỈNH LỘ 14, TỔ 29, ẤP PHÚ THUẬN Xã 

Phú Hòa Đông Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT CHẢ LỤA

25/12/2019 Chiều
04041914

792
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUYÊN

38 ĐƯỜNG PHẠM HỮU TÂM, TỔ 6, KHU 

PHỐ 3 Thị trấn Củ Chi Huyện Củ Chi Thành 

phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CHẢ LỤA
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